
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐLH16N0415 Phạm Ngũ Tấn Tài CĐLH16N04

2 CĐLH16N0920 Nguyễn Thanh Trang CĐLH16N09

3 CĐLH16N1404 Võ Đức Hải CĐLH16N14

4 CÐHD16N1215 Lộc Quốc Thanh CĐLH16N21

5 CĐLH16N2114 Đinh Thị Thanh Thảo CĐLH16N21

6 CÐLH17N0110 Bùi Thị Tuyết Nhi CÐLH17N01

7 CÐLH17N0516 Lê Thị Tuyết Sang CÐLH17N05

8 CÐLH17N0617 Ngô Huyền Trang CÐLH17N06

9 CĐLH17N0718 Trương Thị Thùy Trang CĐLH17N07

10 CĐLH17N0908 Thái Thảo My CĐLH17N09

11 CĐLH17N0911 Trần Thị Huỳnh Như CĐLH17N09

12 CĐLH17N1005 Nguyễn Thị Hồng CĐLH17N10

13 CDLH1800010 Lầu Gia Ân CĐLH18N01

14 CDLH1800016 Nguyễn Thị Hồng Gấm CĐLH18N01

15 CDLH1800004 Trần Thị Như Huyền CĐLH18N01

16 CDLH1800007 Bùi Thanh Khâm CĐLH18N01

17 CDLH1800009 Bạch Thuỵ Khôi Nguyên CĐLH18N01

18 CDLH1800002 Nguyễn Thị Thu Nguyệt CĐLH18N01

19 CDLH1800001 Hoàng Văn Toàn CĐLH18N01

20 CDLH1800005 Nguyễn Thị Thu Trang CĐLH18N01

21 CDLH1800401 Phạm Thị Loan CĐLH18N02

22 CDLH1800244 Huỳnh Duy Quỳnh CĐLH18N02
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23 CDLH1800368 Trần Bá Tòng CĐLH18N02

24 CDLH1800562 Nguyễn Thị Quế Trân CĐLH18N02

25 CDLH1800320 Nguyễn Quỳnh Trúc CĐLH18N02

26 CDLH1800086 Phạm Minh  Thi CĐLH18N03

27 CDLH1800064 Bùi Quốc  Thoại CĐLH18N03

28 CDLH1800271 Nguyễn Nữ Ngọc  Trâm CĐLH18N03

29 CDLH1800554 Lê Anh  Tuấn CĐLH18N03

30 CDLH1800501 Lại Bảo Kha CĐLH18N03

31 CDLH1800095 Nguyễn Hữu Kha CĐLH18N03

32 CDLH1800385 Đặng Thị Liễu CĐLH18N03  

33 CDLH1800521 Lê Thanh Lộc CĐLH18N03  

34 CDLH1800292 Nguyễn Thị Kim Ngân CĐLH18N03  

35 CDLH1800548 Nguyễn Bảo Ngọc CĐLH18N03  

36 CDHD1800440 Ngô Thị Quỳnh Nhung CĐLH18N03  

37 CDLH1800462 Đỗ Thanh Phong CĐLH18N03  

38 CDLH1801000 Nguyễn Thị Minh Phương CĐLH18N03  

39 CDLH1800102 Dịp Ngọc Thảo CĐLH18N03  

40 CDLH1800578 Châu Thị Vân  An CĐLH18N04  

41 CDLH1800526 Lê Thị Hoài  Liên CĐLH18N04

42 CDLH1800569 Đặng Bùi Ái  Linh CĐLH18N04

43 CDLH1800589 Nguyễn Văn  Lợi CĐLH18N04

44 CDLH1800106 Nguyễn Hoàng Trà  My CĐLH18N04

45 CDLH1800553 Phạm Hoàng  Nam CĐLH18N04

46 CDLH1801002 Bùi Đặng Quỳnh  Như CĐLH18N04

47 CDLH1800591 Trần Thái Yến  Vy CĐLH18N04

48 CDLH1800409 Trần Thị Hoàng  Diệu CĐLH18N05
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49 CDHD1800357 Nguyễn Thị Thùy  Hân CĐLH18N05

50 CDLH1801008 Phùng Đình  Huy CĐLH18N05

51 CDLH1800318 Dương Văn  Quân CĐLH18N05

52 CDLH1800121 Đào Thị  Như CĐLH18N06

53 CDLH1800598 Ngô Bảo  Duy CĐLH18N07

54 CDLH1800252 Huỳnh Văn  Hiếu CĐLH18N07

55 CDLH1800062 Lê Thị Diễm  Hương CĐLH18N07

56 CDLH1800480 Nguyễn Hồng Phúc  Khương CĐLH18N07

57 CDLH1800678 Trần Nguyễn Mỹ  Ngân CĐLH18N07  

58 CDLH1800490 Phạm Huỳnh  Như CĐLH18N07  

59 CDLH1800297 Nguyễn Thị Kiều  Oanh CĐLH18N07  

60 CDLH1800399 Hoàng Nguyễn Thanh  Phương CĐLH18N07  

61 CDLH1800203 Quách Đông  Thinh CĐLH18N07

62 CDLH1800335 Lâm Thị Kiều  Trinh CĐLH18N07

63 CDLH1800402 Đặng Thủy  Tiên CĐLH18N08

64 CDLH1800604 Lê Thị Ngọc Ánh CĐLH18N09

65 CDLH1800377 Lương Thảo Ngân CĐLH18N09

66 CDLH1800797 Nguyễn Thành  Công CĐLH18N10

67 CDLH1800442 Nguyễn Chí  Đông CĐLH18N10

68 CDHD1800832 Hoàng Thị Thanh  Huê CĐLH18N10

69 CDLH1800595 Đỗ Kim Khánh  Huyền CĐLH18N10

70 CDLH1800379 Hà Thị Phương  Linh CĐLH18N10

71 CDHD1800126 Lê Thị Quỳnh  Như CĐLH18N10

72 CDLH1800459 Bùi Thị Hồng  Nhung CĐLH18N10

73 CDLH1800367 Nguyễn Đặng Thị Phương  Nhung CĐLH18N10

74 CDLH1800687 Huỳnh Quốc Khanh CĐLH18N10  
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75 CDLH1800756 Trần Ngọc Minh  Tâm CĐLH18N11  

76 CĐLH16N0204 Dương Nguyễn Khánh Hân CĐLH16N02 Thi lại TH

77 CĐLH16N1014 Nguyễn Ngọc Quỳnh CĐLH16N10 Thi lại TH

78 CĐLH16N1211 Lê Nguyễn Anh Phong CĐLH16N12 Thi lại CT, LT, TH

79 CĐLH16N1519 Võ Thị Thanh Trúc CĐLH16N15 Thi lại TH

80 CĐLH16N1621 Phương Nguyễn Lan Vy CĐLH16N16 Thi lại TH

81 CĐLH16N1811 Nguyễn Ngọc Trà My CĐLH16N18 Thi lại TH

82 CĐLH16N1816 Nguyễn Hồng Thiện CĐLH16N18 Thi lại TH

83 CÐLH17N0403 Hà Khánh Duy CÐLH17N04 Thi lại TH

84 CÐLH16N2002 Phạm Thị Ngọc Diệp CÐLH17N10 Thi lại TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 84


